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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Đón 

Trẻ 
    

 
 

Học 

Dạy hát "Chú voi 

con ở Bản Đôn" 

(MT 104) 

Nhận biết sự quan 

tâm chia sẻ (MT 

86) 

Ném trúng 

đích  bằng 2 tay 

(MT 10) 

Tạo hình con vật 

sống trong rừng từ 

màu nước 

(MT 111) 

Chuyện chú dê đen 

(MT 59) 

Nhận biết, phân 

biệt khối vuông, 

khối chữ nhật (MT 

47) 

Ôn "Nhận biết, 

phân biệt khối 

vuông, khối chữ 

nhật" (MT 47) 

Tạo hoa từ màu nước   

(MT 40) 

 

Chơi, 

Hoạt 

Động 

Ở Các 

Góc 

GÓC CHƠI 

LQVT: Các trò chơi về toán “đo độ dài, trúc xanh, loto,xếp theo qui tắc, trò chơi nhận biết hành vi đúng sai của con 

người ..” 

LQCV:  Các trò chơi ở góc chữ viết: sao chép, domino, trúc xanh, nhận dạng và sao chép chữ cái đã học. 

LQVH: K  chuyện theo tranh phong, mô hình, Trẻ biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, .. )Phối hợp các kĩ năng vẽ, 

cắt, nặn... đ  tạo ra sản phẩm  có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục. 

Khám phá: Cách làm quả trứng đứng được, tháp nước (trứng gà, nước, mô hình tháp.......) Trẻ biết trao đổi ý kiến của 



mình với các bạn(cs49) 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và th  hiện sắc 

thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc: Lý cây bông, hoa trong vườn, hò ba lý... 

Phân vai:  Theo ý thích ( ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp, vật liệu mở..) Trẻ có nhóm bạn chơi thường xuyên(cs46) 

Xây dựng: Theo ý thích với các đồ chơi xây dựng, nguyên vật liệu mở. Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng 

người khác(cs52) 

(MT 95, MT 74, MT 72, MT 99, MT 100, MT 103, MT 92, MT 105, MT 86, MT 87) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

Vận động:  Bịt 

mắt bắt dê.  Khi 

chơi trẻ biết quan 

tâm đến sự công 

bằng trong nhóm 

bạn(cs60) 

(MT 88) 

QS: Xem video một 

số loài chim gần 

gũi. Dạy trẻ biết đặc 

đi m, ích lợi và tác 

hại của chim, biết 

cách chăm sóc và 

bảo vệ  con vật 

(MT 34) 

Vận động: Truyền 

tin. Trẻ sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng 

người khác(cs52) 

(MT 87) 

QS: Vi deo ”Tiếng 

kêu của chim: bồ 

câu, chim cánh cụt, 

chim chào mào, 

chim vành 

khuyên..” Dạy trẻ 

Phân loại con vật 

theo 2 - 3 dấu hiệu 

(MT 28) 

QS: video “Quá 

trình phát tri n của 

con chim bồ câu “, 

dạy trẻ nhận biết sự 

thay đổi trong quá 

trình phát tri n của 

chim và kiện sống 

của chúng. 

(MT 34) 

 

QS:Trẻ xem video về 

trang phục và diễn 

binh của quân đội 

chuẩn bị 30/4  (MT 

85) 

Chơi 

tự do 

Chơi tự do: Vận động cơ lớn: Ném trúng đích  bằng 2 tay, trò chơi dân gian, vật liệu thiên nhiên. Trẻ có nhóm bạn chơi 

thường xuyên (cs46) 

(MT 10, MT 86) 

Giờ ăn 
Trò chuyện với trẻ về cách làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống 

(MT 18) 

Vệ sinh 
Tiếp tục r n trẻ tự mặc và cởi được áo (cs5) 

(MT 14) 

Giờ 

ngủ 

R n trẻ hi u và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp: Đi vệ sinh, thay đồ rồi mới lấy nệm gối của mình. 

(MT 57) 



HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Cho trẻ ôn lại các 

chữ cái đã học 

qua các từ dưới 

hình ảnh. Trẻ 

thích đọc những 

chữ đã biết trong 

môi trường xung 

quanh (cs79) (MT 

74) 

Làm quen chuyện 

chú dê đen (MT 

59) 

Dạy trẻ không ra 

khỏi nhà, khu vực 

trường, lớp khi 

không được phép 

của người lớn, cô 

giáo (MT 26) 

Dạy trẻ đọc đồng 

dao ” Úp lá khoai” 

(MT 60) 

Cho trẻ nhận xét 

sản phẩm tạo hình: 

Tạo hình con vật 

sống trong rừng từ 

màu nước 

(MT 114) 

Dạy trẻ đọc đồng 

dao “dung dăng, 

dung dẻ”. Trẻ biết 

chăm chú lắng 

nghe và bộc lộ cảm 

xúc của bản thân 

bằng lời nói và cử 

chỉ, nét mặt(cs 36) 

(MT 60, MT 82) 

CS5: Tự mặc, cởi 

được áo quần 

Tự cài, cởi cúc, 

xâu, luồn, buộc dây 

giày, cài quai dép, 

kéo khóa (phéc mơ 

tuya) 

(MT 14) 

Dạy trẻ “Đọc” theo 

truyện tranh đã biết 

(MT 72) 

Cho trẻ th  hiện 

cảm xúc và vận 

động phù hợp với 

nhịp điệu của bài 

hát hoặc bản nhạc 

quen thuộc mà trẻ 

đã học: Bài hát Lý 

dĩa bánh bò, đi 

học... (MT 105) 

Thực hiện tập.       

(MT 74) 

 

Tự nghĩ ra các hình 

thức đ  tạo ra âm 

thanh, vận động theo 

các bài hát, bản nhạc 

yêu thích. (MT 113) 

Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, bố 

cục. (MT 114) 

 

 


